
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 23/03/2025 Phòng thi số: 01 Ca thi: 14h30-16h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 036098008034 Đoàn Ngọc Anh 18/08/1998 Nam   

2.  02 035189002971 Lại Thị Lan Anh 18/08/1989 Nữ   

3.  03 031201006639 Lê Tuấn  Anh  09/03/2001 Nam   

4.  04 025201010380 Lê Đại  Bắc 19/06/2001 Nam   

5.  05 031204003387 Bùi Trọng Công 21/03/2025 Nam   

6.   06 031183009154 Nguyễn Thị Anh Đào 16/03/1983 Nữ   

7.   07 031201002161 Đào Nguyên  Đức 29/04/2001 Nam   

8.     08 034081003341 Nguyễn Văn Đức 29/05/1981 Nam   

9.   09 031186003311 Phạm Thị Hạnh 15/10/1986 Nữ   

10.  10  031199012897 Vũ Thuý Hằng 24/12/1999 Nữ   

11.  11  033301002282 
Nguyễn Thị 

Nguyệt  
Hằng  04/01/2001 Nữ   

12.  12  026332004377 Dương Thị Thu  Huyền 16/10/2002 Nữ   

13.  13  038302013529 La Thị  Huyền 25/08/2002 Nữ   

14.  14  031203008944 Vũ Văn Hưng 16/07/2003 Nam   

15.  15  031190007638 Nguyễn Thị Hương 21/06/1990 Nữ   

16.  16  031205012081 Hoàng Trung Kiên 21/03/2025 Nam   

17.  17  031301005412 Nguyễn Minh  Khuê 28/01/2001 Nam   

18.  18  031200002901 Nguyễn Hà Mạnh  Lâm 26/02/2000 Nam   

19.  19  034184000828 Vương Thị Len 20/02/1984 Nữ   

20.  20  031183025693 Nguyễn Thị Liên 14/03/1983 Nữ   

21.  21  001302026551 Đỗ Phương  Linh 02/10/2002 Nam   

22.  22  03120003816 Nguyễn Lê Hải Long 12/03/2000 Nam   

23.  23  026201000595 Nguyễn Văn  Long 10/05/2001 Nam   

24.  24  031201010497 Đoàn Xuân  Lộc 03/02/2001 Nam   

25.  25  022302006633 Nguyễn Khánh  Ly 01/11/2002 Nam   

Danh sách gồm: 25 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

 

Hải phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

  



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 23/03/2025 Phòng thi số: 02 Ca thi: 14h30-16h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  26  031201001813 Nguyễn Viết  Minh 11/05/2001 Nam   

2.  27  031300002122 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/09/2000 Nữ   

3.  28   2103202501 Bùi Đào Khánh  Nguyên 04/09/2001 Nữ   

4.  29  031203000131 Mai Hồng Nhâm 22/05/2003 Nam   

5.  30  031191008416 Trần Thị Tuyết Nhung 30/12/1991 Nữ   

6.  31  031203008913 Vũ Đình Phú 06/11/2003 Nam   

7.  32  031200011033 Nguyễn Đức  Phúc 12/07/2000 Nam   

8.  33  0937568488 Nguyễn Xuân Quý 27/10/2004 Nam   

9.  34  022201004149 Trịnh Anh  Quyết 12/03/2001 Nam   

10.  35  0859210575 Đỗ Hồng Sơn 02/01/2024 Nam   

11.  36  038302004512 Mai Thị Minh  Tâm 05/03/2002 Nữ   

12.  37  040301012196 Trần Thị  Tâm 12/06/2001 Nữ   

13.  38  035201004092 Trần Văn  Tuyên 28/09/2001 Nam   

14.  39  033301002186 Phạm Thị Phương  Thảo 24/01/2001 Nữ   

15.  40  031192006404 Lưu Thị Thuỷ 09/06/1992 Nữ   

16.  41  022301003148 Khuất Thị Thanh  Thúy 19/06/2001 Nữ   

17.  42  022301006914 Bùi Thị Hoài  Thương 10/06/2001 Nữ   

18.  43  031301008994 Trần Thị  Thương 11/09/2001 Nữ   

19.  44  034204001341 Bùi Đức Trinh 05/03/2004 Nam   

20.  45  036201008118 Phan Quốc  Trọng  18/04/2001 Nam   

21.  46  038301019366 Bùi Thị Thảo  Vân  27/03/2001 Nữ   

22.  47    2103202502 Trương Chí  Vĩ 16/12/2001 Nam   

Danh sách gồm: 22 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

 


